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	Tổng
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	Thông hiểu
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	Giáo dục pháp luật
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	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	
	



      
	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
	BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2023- 2024
MÔN: GDCD 8




	

TT
	
Mạch nội dung
	

Nội dung
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Giáo dục kĩ năng sống
	





1. Xác định mục tiêu cá nhân
	Nhận biết:
· Nêu được thế nào là mục tiêu cá nhân.
· Liệt kê được các loại mục tiêu cá nhân.
Thông hiểu
· Giải thích được vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân.
· Mô tả được cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân
Vận dụng
· Xây dựng được mục tiêu cá nhân của bản thân.
· Lập được kế hoạch hành động nhằm đạt được mục tiêu
của bản thân.
	






1 câu
	







1 câu
	







	

	
	
	




2. Phòng chống bạo lực gia đình
	Nhận biết:
· Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến.
· Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
Thông hiểu:
· Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
· Trình bày được cách phòng, chống bạo lực gia đình.
Vận dụng:
Phê phán các hành vi bạo lực
gia đình trong gia đình và cộng đồng.
	






1 câu
	






1 câu
	






	

	
2
	Giáo dục kinh
tế
	
	Nhận biết:
Nêu được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
Thông hiểu:
	
1 câu
	
1 câu
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3. Lập kế hoạch chi tiêu
	Trình bày được cách lập kế hoạch chi tiêu.
Vận dụng:
· Lập được kế hoạch chi tiêu.
· Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.
Vận dụng cao:
Thực hiện được kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân.
	
	
	
	

	3
	Giáo dục pháp luật
	4. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
	Nhận biết:
· Kể được các nguy cơ gây ra tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
Thông hiểu:
· Phân tích được hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.
- Trình bày được cách phòng, chống tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.

	3 câu
	1 câu
	1 câu
	

	
	
	5. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm lao động.
· - Nêu được một số quy định của pháp luật về  độ tuổi của người lao động.
Thông hiểu:
· Phân tích được tác hại của hành vi không lao động.
Vận dụng:
Phê phán các hành vi lười lao động trong gia đình.
	2 câu
	
	1 câu
	1câu

	Tổng
	
	8
	4
	2
	1

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
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I.Trắc nghiệm (3 điểm). Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau.
Câu 1: Những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Tôn trọng sự thật.	B. Mục đích học tập.
C. Bảo vệ lẽ phải.	D. Mục tiêu cá nhân.
Câu 2: Chia mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu sức khỏe, mục tiêu học tập, mục tiêu gia đình, mục tiêu sự nghiệp,… là cách phân loại dựa trên tiêu chí nào sau đây?
A. Khả năng thực hiện.	B. Lĩnh vực thực hiện.
C. Thời gian thực hiện.	D. Năng lực thực hiện.
Câu 3: Lập kế hoạch chi tiêu hợp lí có ý nghĩa nào dưới đây?
A. Giúp cân bằng tài chính.
B. Không tiết kiệm được nhiều tiền.
C. Khó có cuộc sống ổn định.
D. Thêm các khoản chi phí không cần thiết.
Câu 4: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc lập kế hoạch chi tiêu?
A. Giúp mỗi cá nhân có thể định hướng tương lai.
B. Giúp mỗi người quản lý tiền một cách hiệu quả.
C. Phân bổ tiền phù hợp và đạt được các mục tiêu tài chính.
D. Giúp con người vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Câu 5: Theo quy định của pháp luật, hành vi bạo lực gia đình không bao gồm việc làm nào dưới đây?
A. Hành hạ, ngược đãi.	B. Lăng mạ, chì chiết.
C. Quan tâm, chăm sóc.	D. Đánh đập, đe doạ.
Câu 6: Đâu không phải là một hình thức bạo lực gia đình phổ biến dưới đây?
A. Bạo lực về thể chất.	B. Bạo lực về tinh thần.
C. Bạo lực về sắc tộc.	D. Bạo lực về tình dục.
Câu 7: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy, nổ?
A. Thiết bị điện bị quá tải.
B. Bảo quản thực phẩm sai cách.
C. Nắng nóng kéo dài.
D. Rò rỉ khí ga.
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Thiệt hại tài sản của các cá nhân, gia đình và xã hội.
B. Chỉ gây tổn thương về tâm lí không gây tổn hại về sức khỏe.
C. Góp phần làm ô nhiễm môi trường sinh thái.
D. Gây tổn thương về thể chất thậm chí là tính mạng con người.
Câu 9. Hành vi nào sau đây được phép thực hiện trong hoạt động phòng, chống tai nạn cháy, nổ?
A. Chống người thi thành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.
B. Mang chất dễ cháy, nổ đến những nơi tập trung đông người.
C. Cố ý gây cháy, làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe con người.
D. Giúp đỡ, hỗ trợ các hoạt động phòng cháy và chữa cháy.
Câu 10:  “Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội” – đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Lao động.                   B. Sáng tạo.            C. Siêng năng.              D. Kiên trì.
Câu 11. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công dân có nghĩa vụ
A.  lựa chọn nghề nghiệp đúng với sở thích, nguyện vọng của bản thân.
B. lao động để nuôi sống bản thân, gia đình, góp phần phát triển đất nước.
C. tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc đúng với nguyện vọng của bản thân.
D. học tập, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ đúng với nhu cầu của bản thân.
Câu 12. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019: lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ
A. 14 tuổi.                     B. 16 tuổi.           C. 18 tuổi.                    D. 20 tuổi.
Tự luận (7 điểm)
Câu 1. Trình bày những nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.
 Câu 2 Có ý kiến cho rằng: Chỉ những người thiếu hiểu biết mới gặp phải tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
    a,Em có nhận xét và suy nghĩ gì về vấn đề này?
    b,Em hãy nêu 3 việc làm để góp phần phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
Câu 3. (3 điểm) Cho tình huống sau:
Chủ nhật bạn N sang nhà bạn H trả sách thì thấy H đang giận dỗi mẹ.Sau khi hỏi thăm, N mới biết H có thái độ như vậy là vì mẹ yêu cầu phải lau nhà xong mới được đi chơi. Bạn H rất ấm ức và cho rằng mình còn nhỏ nên không phải làm việc nhà.
Câu hỏi:
1. Em có nhận xét gì về suy nghĩ và việc làm của bạn H? Giải thích ngắn gọn.
2. Nếu em là bạn N, em sẽ nói gì với bạn H?

--- Hết---
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	C
	C
	B
	B
	D
	A
	B
	C


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
1. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	1
	Trình bày những nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.
- Thiết bị điện quá tải
- Rò rỉ khí ga
- thiết bị điện kém chất lượng
- chế biến, bảo quản thực phẩm sai cách....
 (Trên đây là gợi ý, GV cần dựa vào bài làm cụ thể để đánh giá, cho điểm)
	
0,5
     0,5
0,5
     0,5



	2
	a. Không đồng tình. Vì: bất cứ ai cũng có thể gặp phải tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
b. HS nêu được 3 việc làm phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
 - Tự giác tìm hiểu, nâng cao nhận thức , thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.
- Tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè, những người xung quanh thực hiện tốt quy định của PL về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.
- Tố cáo những hành vi vi phạm, xúi giục người khác vi phạm các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.

	0,5



1,5
(Mỗi việc làm hợp lí được 0,5 điểm)

	3
	1, H có suy nghĩ và việc làm chưa đúng, chưa thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với gia đình.
2, Nếu là N, em sẽ:
+ Giải thích để bạn H hiểu: lao động là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân trong đó có học sinh.
+ Khuyên H nên giúp đỡ mẹ những việc làm phù hợp với lứa tuổi, như: dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn đơn giản, rửa bát, chăm sóc em,…
.…
(HS có thể có cách giải quyết khác, nếu hợp lí vẫn đánh giá cho điểm)
	1,0



2,0
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